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1 011141 Phùng Danh Quốc An 5/1/2010 Nam 6A1 DDCCEEEEBCCCBBDEECCCBECDC 04 Trường

2 012304 Trần Gia Hân 12/16/2009 Nữ 6A1 ADDECCBBCADABDECEDCDBABCE 14 Trường

3 012325 Mai Xuân Hiếu 7/18/2010 Nam 6A1 ADCECCBBAEECDDABDA.BAADED 13 Trường

4 012540 Nguyễn Thanh Hương 2/2/2010 Nữ 6A1 ADCECCDBDADDDEABBCDDBEACC 13 Trường

5 013935 Đoàn Minh Quang 10/28/2010 Nam 6A1 ABECEABEDAADAECEEADDBBCCB 06 Trường

6 014124 Đàm Bảo Sơn 12/9/2010 Nam 6A1 BDEEBEADDCEABDCEBBECBCBAE 07 Trường

7 014715 Nguyễn Thái Thành Vinh 7/20/2010 Nam 6A1 BEBDCAEEECCACBEAAEDCECBDD 01 Trường

8 011113 Đặng An 11/7/2010 Nam 6A2 ADECCBAEBDCEDAABACECEEBCB 09 Trường

9 012049 Nguyễn Minh Đức 1/11/2010 Nam 6A2 AEDDCBBEACEABBBEAADABCBAD 03 Trường

10 012225 Nguyễn Đông Hải 12/20/2010 Nam 6A2 BABBEEECBCDDDCDBDCDDBDDDA 07 Trường

11 013203 Nguyễn Dương NgọcMai 4/4/2010 Nữ 6A2 BBDDCACDEBCDEDEEEBEADBBCE 04 Trường

12 013221 Đào Duy Minh 2/24/2010 Nam 6A2 BDCACBBDBCDABAAADDABCDCBC 06 Trường

13 013234 Hoàng Minh 5/13/2010 Nam 6A2 ADCBEBBABDAEDCDACAAEBDAAD 05 Trường

14 013312 Ngô Gia Minh 6/16/2010 Nam 6A2 ACEDCAEADDDDCBAECCDADACCD 07 Trường

15 013515 Nguyễn Trần Hà My 12/30/2010 Nữ 6A2 DACDBB.EDDE.CCDED........ 00 Trường

16 013516 Phạm Bảo Huyền My 4/18/2010 Nữ 6A2 AEBDDAEEEBADBCECAADDDCDDD 03 Trường

17 013528 Nguyễn Bảo Nam 5/24/2010 Nam 6A2 ADACDBBEEBDDEDAEBBDCBAEDD 07 Trường

18 013630 Phạm Vũ Minh Ngọc 12/28/2010 Nữ 6A2 AAEACBAEEAEECBCCAAAABCBAD 04 Trường

19 014031 Nguyễn Vũ Anh Quân 3/28/2010 Nam 6A2 ECCDEBBADCAAEBAEDCDCACCDD 02 Trường

20 014634 Nguyễn Cao Lâm Uyên 11/2/2010 Nữ 6A2 ADECDCEAAEEDBEEBCDEBCCEDD 07 Trường

21 011218 Đố Đức Anh 10/21/2010 Nam 6A3 ADBAECBEEBACAAAAEDECDCCCD 05 Trường

22 013146 Đỗ Đại Lợi 9/23/2010 Nam 6A3 ADCEEBBADEAABDACBAEDAABAD 09 Trường

23 013827 Hoàng Thế Phong 8/19/2010 Nam 6A3 ADBBCCBBBABAACBBDBECCABCC 11 Trường

24 011806 Trần Ngọc Diệp 3/2/2010 Nữ 6A4 EAEECBBEDAAEBEDCADEDBECAC 05 Trường

25 013023 Nguyễn Khánh Linh 10/7/2010 Nữ 6A4 ADABCEBCECECBDAEAEDDDC... 06 Trường

26 014113 Vũ Mai Quỳnh 1/7/2010 Nữ 6A4 DDBDCABDBBBDACADEDECECCCE 06 Trường

27 014229 Nguyễn Thanh Tú 5/14/2010 Nam 6A4 ADCDBCBBDDCADEDCDDCDCCDCB 11 Trường

28 014622 Phạm Đức Trung 6/6/2010 Nam 6A4 ADECDEEDEBCAAEAEEDDAAEDED 04 Trường

29 011834 Nguyễn Tuấn Dũng 7/8/2010 Nam 6A5 AEADDCBCBCA.BC..AABDBAAC. 07 Trường

30 015027 Phan Trâm Anh 8/10/2009 Nữ 7A1 ADDDCCBBEEDCDDEBEEEABCBDC 11 Trường

31 017340 Mai Trúc Thảo 3/21/2009 Nữ 7A1 ADEECCBBBECCDDCBEEBEDCABD 14 Trường

32 015113 Đào Duy Bách 1/15/2009 Nam 7A2 ADDECCBEBEDDDBAABADDCAEED 14 Trường

33 017611 Lê Quốc Việt 1/26/2009 Nam 7A2 ADACCCBEBEDEEDACE.BDCE.D. 11 Trường

34 015911 Vũ Nhữ Huy 1/16/2009 Nam 7A3 EDEDCBBAEBCCECEADCDECDDAB 07 Trường
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35 015109 Vũ Hùng Anh 3/29/2009 Nam 7A4 BDAABCBBCDCDBDCBBCEEBEDEA 10 Trường

36 015511 Bùi Thành Đạt 10/2/2009 Nam 7A4 CDBCCAEDAEECBCAADADDEAEBB 05 Trường

37 017728 Bành Phương Anh 1/16/2008 Nữ 8A1 CCCDCCBB..ACAABADEBAACBCD 05 Trường

38 017843 Phạm Minh Anh 7/29/2008 Nữ 8A1 BDAECCBBCDEDBBA.......... 06 Trường

39 017848 Phan Việt Anh 10/17/2008 Nam 8A1 ADEAEAECBBAACDDCECCDCDACD 10 Trường

40 019343 Lê Trần Khôi Nguyên 11/13/2008 Nam 8A1 ACEECCBBCEDEDDABCABDCCACB 15 Trường

41 0110019 Nguyễn Tố Uyên 9/7/2008 Nữ 8A1 EEBDEADDCBDABD......DCAEB 02 Trường

42 017748 Đỗ Nguyễn Huyền Anh 8/2/2008 Nữ 8A2 BDABCCBAEBDAACEBDBCDCCBCE 11 Trường

43 017813 Lương Phương Anh 7/1/2008 Nữ 8A2 ECCEBCBBECCCACEAEDABC.... 05 Trường

44 018306 Đặng Trương Minh Đức 4/1/2008 Nam 8A2 CCDCEBBDECDCCDCEECCCDAAEE 08 Trường

45 018718 Đặng Gia Khánh 11/3/2008 Nam 8A2 ADEDCABBCCCDBCCAECCDCABEA 12 Trường

46 018939 Hoàng Minh Long 9/7/2008 Nam 8A2 ADDCEABBDAEBADAABAEDCCDEA 10 Trường

47 019249 Trương Bảo Nam 10/27/2008 Nam 8A2 ADDDCCBBBEECCDCACCBDCCCDA 13 Trường

48 019720 Đỗ Minh Tuấn 3/17/2008 Nam 8A2 ADBBDCBBAEDBCDACBBBEBCBCD 11 Trường

49 017802 Hoàng Đức Anh 7/20/2008 Nam 8A3 ADBBCCBBCCCCAAA.CD.CC.BED 07 Trường

50 018218 Từ Phạm Thùy Dương 7/10/2008 Nữ 8A3 ADCDCBBBCEAADDCBEDBBDC... 10 Trường

51 018632 Nguyễn Anh Kiên 6/13/2008 Nam 8A3 ADDBCDDBCEABBCDBBDBCCCBEA 09 Trường

52 018809 Phạm Việt Khôi 11/22/2008 Nam 8A3 ADBDECAABCAEEAACECBDCEEC. 08 Trường

53 019916 Hoàng Song Thương 8/20/2008 Nữ 8A3 ADEDCCBECECEABCDE..DC.B.D 10 Trường

54 017835 Nguyễn Việt Anh 12/27/2008 Nam 8A5 ADEABCBBBEDBDDCBBEDDBBCED 16 Trường

55 019228 Nguyễn Hà My 2/21/2008 Nữ 8A7 ADEDACBBAEEBBCDEADBCDEBED 08 Trường


